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QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THEO ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500
ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU TÁI ĐỊNH CƯ I 

THUỘC DỰ ÁN KHU TÁI ĐỊNH CƯ ĐƯỜNG PHÍA NAM KHU ĐÔ THỊ MỚI, 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG, TỈNH CAO BẰNG

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 23/12/2016)

CHƯƠNG  I: QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đối tượng áp dụng, phân công quản lý thực hiện:
1.1. Quy định này hướng dẫn việc quản lý đầu tư xây dựng, sử dụng và bảo vệ các công trình theo đúng Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu tái định cư I - thuộc dự án Khu Tái định cư đường phía Nam Khu đô thị mới, thành phố Cao Bằng đã được phê duyệt theo Quyết định số 2424/-QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Cao Bằng.

1.2. Ngoài những điều được nêu trong quy định này, việc quản lý xây dựng trong khu vực quy hoạch còn phải tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan của Nhà nước.

1.3. Việc điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi quy định này phải do cấp có thẩm quyền quyết định trên cơ sở điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết. 

1.4. Chủ tịch UBND phường Sông Hiến, Trường phòng QLĐT thành phố chịu trách nhiệm về việc quản lý đầu tư xây dựng tại khu vực quy hoạch theo Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu tái định cư I - thuộc dự án Khu Tái định cư đường phía Nam Khu đô thị mới, thành phố Cao Bằng  được phê duyệt và quy định của pháp luật. 
Điều 2. Ranh giới, quy mô diện tích, tính chất, dân số khu vực lập quy hoạch
* Ranh giới: 
	Phía Bắc:
	Giáp Khu dân cư hiện trạng; Trung tâm phục hồi chức năng, giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Cao Bằng.

	Phía Nam:
	Giáp vỉa hè đường 58m.

	Phía Tây:
	Giáp đất dân cư hiện trạng, đất đồi núi

	Phía Đông:
	Giáp đất dân cư hiện trạng.


* Quy mô diện tích: 13.6ha

* Tính chất:
Khu tái định cư I - thuộc dự án Khu tái định cư đường phía Nam khu đô thị mới thành phố Cao Bằng có tính chất như một tiểu khu có chức năng phục vụ nhu cầu tái định cư cho dự án Đường phía Nam khu đô thị mới thành phố Cao Bằng và các dự án lân cận, đồng thời có các chức năng khác đáp ứng yêu cầu của một khu đô thị dân cư trong thành phố bao gồm:

- Khu ở: 

Khu ở hiện trạng: Là khu ở hiện có trong dự án, được quy hoạch nhằm chỉnh trang cho phù hợp với bộ mặt chung của đô thị

Khu đất ở chia lô: Đáp ứng nhu cầu tái định cư tại chỗ cho các hộ dân nằm trong diện giải phóng mặt bằng tuyến đường phía Nam Khu đô thị mới thành phố Cao Bằng và các nhu cầu tái định cư khác theo bố trí của các cơ quan có thẩm quyền.

Khu đất các lô biệt thự: Là khu vực đất ở chất lượng cao, nhằm mục đích mang lại nguồn thu cho dự án. 
- Đất các công trình dịch vụ đô thị gồm: 

Nhà văn hoá, trường Tiểu học, trường Mầm non, Trạm y tế của các đơn vị ở, Đất dịch vụ thương mại.

- Đất cây xanh, mặt nước

- Đất công trình giao thông

- Đất công trình hạ tầng kỹ thuật

* Dân số tính toán: 1550 người
Điều 3: Quy định về sử dụng đất
Khu vực nghiên cứu quy hoạch bao gồm các chức năng sử dụng đất chính: Đất công trình thương mại dịch vụ hỗn hợp, đất các công trình dịch vụ công cộng khu ở, đất công viên cây xanh, các khu nhà ở... đất các công trình về hạ tầng kỹ thuật. 
Cân bằng sử dụng đất theo bảng sau:

	Diện tích khu vực quy hoạch khu TĐC
	   136.000 
	(m2)

	Bảng Cân bằng sử dụng đất

	STT
	Hạng mục
	 Đơn vị 
	Diện tích
	Tỷ lệ

	1
	Đất ở
	 m2 
	58.167 
	42,8%

	 
	Đất ở hiện trạng
	 m2 
	13.537 
	10,0%

	 
	Đất phân lô (382 lô)
	 m2 
	34.329 
	25,2%

	 
	Đất biệt thự (34 lô)
	 m2 
	10.301 
	7,6%

	2
	Đất các công trình dịch vụ đô thị
	 m2 
	27.629 
	20,3%

	 
	Đất TDTT
	 m2 
	3.648 
	2,7%

	 
	Đất dịch vụ th​ương mại
	 m2 
	3.602 
	2,6%

	 
	Đất y tế
	 m2 
	1.019 
	0,7%

	 
	Đất văn hóa
	 m2 
	3.306 
	2,4%

	 
	Đất giáo dục
	 m2 
	16.054 
	11,8%

	3
	Đất cây xanh, mặt nư​ớc
	 m2 
	11.977 
	8,8%

	4
	Đất giao thông
	 m2 
	35.563 
	26,1%

	 
	Đất giao thông
	 m2 
	35.132 
	25,8%

	 
	Bãi đỗ xe
	 m2 
	431 
	0,3%

	5
	Đất HTKT khác
	 m2 
	2.664 
	2,0%

	 
	Tổng
	 m2 
	136.000 
	100%


Điều 4. Nguyên tắc chung kiểm soát không gian kiến trúc cảnh quan khu vực
Khai thác và bảo vệ cảnh quan mặt nước, cây xanh tự nhiên trở thành những không gian mở cho các hoạt động cộng đồng dân cư. Bảo vệ, giữ gìn cảnh quan tự nhiên có giá trị. Tổng thể khu vực nghiên cứu phải là một không gian đô thị mới  hài hòa, thân thiện với môi trường. 

Điều 5. Các quy định chủ yếu về kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
Hệ thống hạ tầng khu vực được tổ chức trên quan điểm: Hiệu quả và an toàn; thuận lợi, kinh tế; Phù hợp với cảnh quan môi trường kết nối đồng bộ cùng hệ thống hạ tầng xung quanh. Tuân thủ theo quy hoạch chung thành phố Cao Bằng và khai thác, kế thừa hệ thống hạ tầng hiện trạng khu vực.

- Các tuyến giao thông khu vực thiết kế có khớp nối với các dự án quy hoạch đã được phê duyệt: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Hai bên đường phía Nam khu đô thị mới thành phố Cao Bằng -  tỉnh Cao Bằng, QHPK khu đô thị sông Hiến... 

- Tuân thủ cao độ nền, hướng thoát nước mặt đã được khống chế theo Quy hoạch chung và các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt, các dự án đầu tư đang triển khai. Tận dụng tối đa địa hình tự nhiên, kết nối hài hòa giữa khu vực hiện trạng và khu vực xây mới, tăng cường khả năng thoát nước mặt nhanh chóng.

-Cấp nước: Giai đoạn 2015-2020: Khu vực nghiên cứu được cấp nước từ nhà máy nước Sông Bằng công suất: 10.000 m3/ngđ, nguồn nước từ sông Bằng. Giai đoạn 2020-2030: Khu vực nghiên cứu sẽ được cấp nước bổ sung từ nhà máy nước sông Bằng 2 công suất: 12.000 m3/ngđ, vị trí ở phía Tây Nam trục đường quốc lộ 3 cũ, nguồn nước lấy từ sông Bằng
-Nguồn cấp điện cho khu vực sẽ là trạm 110/35/22kV Cao Bằng, trực tiếp cấp điện qua 2 tuyến mạch vòng 22kV.

-Hệ thống thông tin liên lạc được đấu nối 2 tuyến tín hiệu chính từ Host Cao Bằng đến khu vực quy hoạch.

-Hệ thống thoát nước thải trục đường 58m sẽ được thu gom bằng tuyến cống D200mm, D300mm sau đó thoát về trạm bơm 10 công suất 2.600 m3/ngđ và trạm bơm dự kiến 4 công suất 460 m3/ngđ và một số tuyến thoát vào tuyến cống chung của thành phố sau đó cũng được đưa về trạm xử lý (theo dự án quy hoạch chi tiết khu Đề Thám).
Điều 6. Các quy định chủ yếu về kiểm soát và bảo vệ môi trường:
Phát triển đô thị gắn chặt với bảo vệ và cải thiện môi trường, đảm bảo hài hòa giữa môi trường nhân tạo với môi trường thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học;

Bảo vệ chất lượng nước mặt, nước ngầm, hệ sinh thái, cảnh quan khu vực;

Hạn chế đào đắp tập trung, bảo vệ hành lang sông, suối, khơi thông dòng chảy, phòng chống sạt lở đất;

Thực hiện quá trình thi công xây dựng công trình đảm bảo an toàn, có các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và phòng chống động đất (đặc biệt với các công trình xây dựng cao tầng);

Các loại hình chất thải phát sinh phải được thu gom và có biện pháp xử lý triệt để đạt quy chuẩn Việt Nam về bảo vệ môi trường.

CHƯƠNG  II: QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 7. Công trình trạm y tế 
Diện tích: Khu đất xây dựng trạm y tế có diện tích là 1.019 m2.

Quy định tầng cao xây dựng, mật độ xây dựng:

Tầng cao xây dựng: tầng cao trung bình 1-3 tầng (chiều cao từ 3.6- 15 m). 
Mật độ xây dựng tối đa 40% 

Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ:

Quy định khoảng lùi tối thiểu 6m (Chi tiết quy định khoảng lùi công trình - chỉ giới xây dựng đối với từng lô đất xem thêm Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng) 
Hình thức kiến trúc:

Kiến trúc, màu sắc hiện đại, phù hợp với tính chất là trạm y tế. Phải đảm bảo các yêu cầu về công năng tập trung đông người làm việc và khám chữa bệnh, các yêu cầu kỹ thuật thoát hiểm, phòng cháy chữa cháy, chiếu sáng, thông gió, bãi đỗ xe, …
Điều 8. Công trình giáo dục
a. Trường mầm non
Diện tích: Tổng diện tích đất xây dựng trường học là 6.628 m2.

Quy định tầng cao xây dựng, mật độ xây dựng:

Tầng cao xây dựng: 1-3 tầng (3.6 - 15m)
Mật độ xây dựng tối đa: 40%
Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ:

Quy định tối thiểu là 8m. (Chi tiết quy định khoảng lùi công trình - chỉ giới xây dựng đối với từng lô đất xem thêm Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng)
Hình thức kiến trúc: 
Kiến trúc hiện đại, bền vững thể hiện được tính chất sư phạm. Hướng công trình phải theo quy định tiêu chuẩn trường học (hướng chủ đạo là hướng Đông Tây). Không sử dụng mầu sắc công trình quá nhiều màu hoặc ảm đạm. Thường sử dụng các màu cơ bản có tông độ nhạt như màu ghi đá, màu trắng, màu vàng, màu nâu nhạt...Không gian kiến trúc cảnh quan ngoài công trình (cây xanh sân vườn) tổ chức hoàn thiện để tôn hình khối công trình đồng thời để tạo sự hài hoà với tổng thể không gian kiến trúc của toàn cụm công trình. Không gian lớn được bố trí đan xen với các không gian nhỏ đáp ứng yêu cầu học tập nhưng hài hoà về đường nét, hình khối và màu sắc giữa các công trình.
b. Trường Tiểu học
Diện tích: Tổng diện tích đất xây dựng trường học là 9.426 m2.

Quy định tầng cao xây dựng, mật độ xây dựng:

Tầng cao xây dựng: 1-3 tầng (3.6 - 15m)

Mật độ xây dựng tối đa: 40%

Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ:

Quy định tối thiểu là 8m. (Chi tiết quy định khoảng lùi công trình - chỉ giới xây dựng đối với từng lô đất xem thêm Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng)
Hình thức kiến trúc: 

Kiến trúc hiện đại, bền vững thể hiện được tính chất sư phạm. Hướng công trình phải theo quy định tiêu chuẩn trường học (hướng chủ đạo là hướng Đông Tây). Không sử dụng mầu sắc công trình quá nhiều màu hoặc ảm đạm. Thường sử dụng các màu cơ bản có tông độ nhạt như màu ghi đá, màu trắng, màu vàng, màu nâu nhạt...Không gian kiến trúc cảnh quan ngoài công trình (cây xanh sân vườn) tổ chức hoàn thiện để tôn hình khối công trình đồng thời để tạo sự hài hoà với tổng thể không gian kiến trúc của toàn cụm công trình. Không gian lớn được bố trí đan xen với các không gian nhỏ đáp ứng yêu cầu học tập nhưng hài hoà về đường nét, hình khối và màu sắc giữa các công trình.
Điều 9. Công trình Văn hóa 

Diện tích: Tổng diện tích đất xây dựng các công trình văn hóa là 3.306 m2.

Quy định tầng cao xây dựng, mật độ xây dựng:

Tầng cao xây dựng: trung bình 1 -3 tầng (3.6 -15m)

Mật độ xây dựng: tối đa 40%

Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ:

Quy định tối thiểu 6m (Chi tiết quy định khoảng lùi công trình - chỉ giới xây dựng đối với từng lô đất xem thêm Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng)
Hình thức kiến trúc:

Kiến trúc, màu sắc hiện đại, phù hợp với tính chất công trình văn hóa. Phải đảm bảo các yêu cầu về công năng tập trung đông người giao lưu văn hóa, các yêu cầu kỹ thuật thoát hiểm, phòng cháy chữa cháy, chiếu sáng, thông gió, bãi đỗ xe, …
Điều 10. Công trình dịch vụ thương mại 

Diện tích: Tổng diện tích đất xây dựng  công trình thương mại dịch vụ du lịch là 3.602 m2.

Quy định tầng cao xây dựng, mật độ xây dựng:

Tầng cao xây dựng: trung bình 2 -7 tầng (7.2 -25m)

Mật độ xây dựng: tối đa 40%

Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ:

Quy định tối thiểu 8m (Chi tiết quy định khoảng lùi công trình - chỉ giới xây dựng đối với từng lô đất xem thêm Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng)
Hình thức kiến trúc:

Kiến trúc, màu sắc hiện đại, phù hợp với tính chất thương mại dịch vụ. Phải đảm bảo các yêu cầu về công năng tập trung đông người mua và bán, các yêu cầu kỹ thuật thoát hiểm, phòng cháy chữa cháy, chiếu sáng, thông gió, bãi đỗ xe, kho hàng…
Điều 11. Đất khu ở
11.1. Nhà ở Hiện trạng: 

Diện tích: Tổng diện tích đất ở hiện trạng là 13.537 m2 
Các công trình nhà ở thuộc khu vực đất ở hiện trạng khi tiến hành cải tạo, xây dựng mới cần phải tuân thủ theo quy định dưới đây:
Quy định tầng cao xây dựng, mật độ xây dựng:

- Tầng cao xây dựng: chiều cao trung bình 1-5 tầng, tối đa 5 tầng (18m). Yêu cầu độ cao tầng một phải bằng nhau (tối đa 3,9m). Độ cao các tầng thiết kế với cao độ bằng nhau. Cao độ nền công trình so với mặt đường tối đa 0,45m.
- Mật độ xây dựng tối đa: 90%

Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ: tối thiểu là 0.6m
(Chi tiết quy định khoảng lùi công trình - chỉ giới xây dựng đối với từng lô đất xem thêm Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng)
Hình thức kiến trúc:

Yêu cầu kiến trúc hiện đại nhưng cần kết hợp với một số đường nét truyền thống của ngôi nhà vùng núi phía Bắc. Màu sắc công trình nhà ở phải trang nhã và hài hoà chung: màu trắng, màu vàng nhạt, màu xanh nhạt. Khuyến khích dùng vật liệu xây dựng địa phương nhằm tạo nên các công trình ở có nét đặc trưng của địa phương.
11.2. Nhà ở liền kề: 

Diện tích: Tổng diện tích đất ở liền kề là 34.329 m2 

Quy định tầng cao xây dựng, mật độ xây dựng:

- Tầng cao xây dựng: chiều cao trung bình 1-5 tầng, tối đa 5 tầng (18m). Yêu cầu độ cao tầng một phải bằng nhau (tối đa 3,9m). Độ cao các tầng thiết kế với cao độ bằng nhau. Cao độ nền công trình so với mặt đường tối đa 0,45m.
- Mật độ xây dựng tối đa: 90%

Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ: tối thiểu là 0.6m, (Trừ các lô đất tiếp giáp với đường 58m có khoảng lùi tối thiểu so với chỉ giới đường đỏ là 3m)
(Chi tiết quy định khoảng lùi công trình - chỉ giới xây dựng đối với từng lô đất xem thêm Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng)
Hình thức kiến trúc:

Khuyến khích sử dụng mô hình nhà ở giật cấp theo từng cao độ địa hình để tránh san gạt, làm biến dạng cảnh quan, địa hình tự nhiên. Hướng bố cục chủ đạo là hư​ớng có mặt tiền quay hư​ớng Bắc hoặc h​ướng Nam để tránh nắng và thông gió tự nhiên tốt. Đối với những dãy phố có hư​ớng bất lợi (hư​ớng Tây, Tây - Bắc) cần sử dụng  vật liệu che nắng tạm thời để đảm bảo mỹ quan chung. Khuyến khích sử dụng đồng bộ một kiểu mái che, tấm che trên một tuyến phố, khu phố để nhấn mạnh đặc trư​ng nhân tạo của khu vực.
Yêu cầu kiến trúc hiện đại nhưng cần kết hợp với một số đường nét truyền thống của ngôi nhà vùng núi phía Bắc. Màu sắc công trình nhà ở phải trang nhã và hài hoà chung: màu trắng, màu vàng nhạt, màu xanh nhạt. Khuyến khích dùng vật liệu xây dựng địa phương nhằm tạo nên các công trình ở có nét đặc trưng của địa phương.
Khi thiết kế mặt đứng cho một dãy nhà phố liên kế tiếp xúc với các trục đư​ờng, cần đảm bảo các nguyên tắc có hình thức kiến trúc hài hoà và mái đồng nhất cho một khu vực về chỉ giới; nhịp điệu kiến trúc theo phư​ơng ngang, ph​ương đứng; chiều cao, hình thức mái, vật liệu xây dựng; có màu sắc chung cho một dãy nhà; thống nhất khoảng lùi và hình thức hàng rào cho một dãy nhà. Tạo nhịp điệu kiến trúc hợp lý thông qua việc hư​ớng dẫn thiết kế vị trí, kích th​ước các cửa đi, cửa sổ, hiên, ban công, logia - sao cho cả tuyến phố đều đẹp. Các kích thư​ớc và vị trí đ​ược khống chế. Các công trình nhà ở đư​ợc áp dụng mặt đứng theo mẫu không cứng nhắc tạo nên sự phong phú đa dạng của kiến trúc trong khu vực. Khuyến khích sử dụng mái dốc trên mặt đứng công trình và tạo nhiều cây xanh..
11.3. Nhà ở biệt thự: 

Diện tích: Tổng diện tích đất ở biệt thự là 10.310 m2 

Quy định tầng cao xây dựng, mật độ xây dựng:

- Tầng cao xây dựng: chiều cao trung bình 3 tầng (tối đa 15m). Yêu cầu độ cao tầng một phải bằng nhau (tối đa 3,6 m -4,5m). Độ cao các tầng thiết kế với cao độ bằng nhau. Cao độ nền công trình so với mặt đường tối đa 0,45-0,75m
- Mật độ xây dựng tối đa: 70%

Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ: tối thiểu từ 4.5m
(Chi tiết quy định khoảng lùi công trình - chỉ giới xây dựng đối với từng lô đất xem thêm Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng)
Hình thức kiến trúc:

Khuyến khích sử dụng mô hình nhà ở giật cấp theo từng cao độ địa hình để tránh san gạt, làm biến dạng cảnh quan, địa hình tự nhiên. Bố cục sân vườn hài hoà với sự liên kết hợp lý giữa cây cảnh và cây ăn quả. Củng cố đặc trư​​ng khu vực thông qua hình thức kiến trúc, chi tiết kiến trúc đặc trư​ng. Vật liệu xây dựng gọn nhẹ, mái dốc lợp ngói hoặc tôn màu, khuyến khích sử dụng vật liệu địa phương. Các thành phần của căn nhà có thể sử dụng lối bố cục truyền thống, tuy nhiên cần được nâng cao trong sự hợp khối và hiện đại hoá nội thất. Sử dụng các màu sắc tạo sự hài hoà với cây xanh sân vườn như: màu trắng, màu vàng nhạt, màu xanh nhạt...
Tạo mặt đứng kiến trúc phong phú về chi tiết khi chiêm ng​​ưỡng ở các cự li khác nhau: thủ pháp mấu chốt là nhấn mạnh nhịp điệu kiến trúc theo phư​ơng đứng và tránh phô diễn những mảng t​ường trống quá lớn. Cần thiết kế xây dựng đồng bộ, hoàn thiện thống nhất về phong cách kiến trúc các công trình. Kết hợp tổ chức không gian cây xanh bên ngoài công trình để tạo cảnh quan cho khu vực. Với những dãy phố có hư​ớng bất lợi (hư​ớng Tây, Tây Bắc) phải sử dụng  vật liệu che nắng tạm thời để đảm bảo mỹ quan chung. Khuyến khích sử dụng đồng bộ một kiểu mái che, tấm che trên một tuyến phố, khu phố để nhấn mạnh đặc tr​ưng nhân tạo của khu vực.
Điều 12. Cây xanh công viên vườn hoa
Diện tích: Tổng diện tích đất cây xanh công viên vườn hoa là 11.977 m2.

Quy định tầng cao xây dựng, mật độ xây dựng:

Tầng cao xây dựng: 1 -2 tầng (3-7m)

Mật độ xây dựng: 5 - 10%

Hình thức tổ chức kiến trúc cảnh quan:

Đối với các khu cây xanh công viên, vườn hoa: bố trí đường dạo, trồng nhiều cây cảnh kết hợp với sỏi đá, đài phun n​ước, tiểu cảnh, điêu khắc... Khai thác thế mạnh từ các loại cây trồng, hoa và các loài thực vật khác của địa phư​ơng, kết hợp với bố trí các tiện ích xã hội, tạo không gian ngắm cảnh, nghỉ ngơi và tụ họp... Nên tổ chức trồng nhiều cây bóng mát kết hợp với sân lát để tạo đ​ợc nhiều không gian vui chơi, hạn chế tổ chức dạng sân v​ờn trồng cỏ vì sẽ làm tốn diện tích vui chơi, thư​ giãn. Cây xanh kết hợp nhiều loại thảm cỏ, thảm hoa, cây bóng mát, cây trang trí, cây có hương thơm, hoa đẹp, bố trí nhiều chủng loại cây đảm bảo có hoa nở cả bốn mùa.
- Đối với cây xanh hai bên trục đường: Sử dụng các loại cây có bóng mát hoa đẹp và thường xanh tránh cây có quả, lá rụng nhiều gây ô nhiễm môi trường đường phố. Mỗi đoạn trục phố trồng một số loại cây hoa đặc trưng cho phù hợp với tính chất chức năng hoạt động của từng cụm công trình và sự hài hoà giữa không gian kiến trúc và cây xanh.
- Đối với cây xanh trong khuôn viên công trình: Sử dụng các loại cây hoa lá đa dạng theo mùa, kết hợp thảm cỏ, vườn hoa để tạo nên sự hài hoà với nội thất công trình và tổng thể không gian trục phố.

- Đối với các công trình nhỏ trong khu cây xanh: Sử dụng kiến trúc đa dạng về loại hình, đơn giản về đường nét hình khối, nên khai thác mái dốc trong công trình tạo nên những công trình kiến trúc hoà quyện với không gian xanh. Bố cục mặt bằng công trình thoáng, sử dụng nhiều không gian trống có mái hiên, mái nghỉ rộng. Bố cục hài hoà ẩn hiện trong không gian cây xanh để giảm cảm giác khô cứng nặng nề.

Điều 13. Khu đất Công trình thể dục thể thao khu ở
Diện tích: Tổng diện tích đất công trình thể dục thể thao là 3.648 m2.

Quy định tầng cao xây dựng, mật độ xây dựng:

Tầng cao xây dựng: 1 tầng (tối đa 9m - áp dụng khi xây dựng sân cầu lông trong nhà)

Mật độ xây dựng:  tối đa 30%.
Hình thức tổ chức kiến trúc cảnh quan:
Công trình thể thao quy mô nhỏ: Sử dụng kiến trúc đa dạng về loại hình, đơn giản về đường nét hình khối, nên khai thác mái dốc trong công trình tạo nên những công trình kiến trúc vừa hiện đại, khỏe khoắn lại mang tính dân tộc và phải phù hợp với 1 công trình mang dáng dấp thể thao

Sân thể thao đa năng: Tận dụng, khai thác địa hình tự nhiên, Đa dạng hóa trong sử dụng kết cấu mặt sân (Có thể sân đất, sân bê tông, sân cỏ ...). Khi thiết kế phải tính đến giải pháp thoát nước mặt sao cho phù hợp với hệ thống thoát nước chung của đồ án.
Điều 14. Quy định về hệ thống hạ tầng kỹ thuật 
* Giao thông

Giải pháp quy hoạch:

Mạng lưới:

Giao thông nội bộ được thiết kế liên hệ chặt chẽ với giao thông đối ngoại - đảm bảo được tính liên tục và thuận tiện nhất cho công năng sử dụng.

Giao thông đối ngoại:

Tuyến đường giao thông đối ngoại là tuyến nằm phía tây Tái định cư nối giữa đường 58m và đường Phai Khắt Nà Ngần (Là tuyến có nút giao từ 1 -5-6- 14- N1) có mặt cắt ngang đường là 20.5 m (lòng đường 10.5m, vỉa hè 2 bên mỗi bên 5m) tổng chiều dài tuyến là 580m.

Giao thông nội bộ:

Hình thành 2 mặt cắt đường:

Mặt cắt đường rộng 17.5m 

Là tuyến đường đấu nối đường 58m với khu tái định cư có Mặt cắt đường rộng 17.5m (lòng đường 7.5m, vỉa hè 2 bên mỗi bên 5m) điểm đầu từ ngã ba đoạn đấu nối với đường 58m (Điểm N1) và điểm cuối là ngã tư (Là nút giao 08), tuyến có chiều dài là: 170m

Mặt cắt đường rộng 12m

Toàn bộ các tuyến đường còn lại trong khu tái định cư Mặt cắt đường rộng 12m (lòng đường 6m, vỉa hè 2 bên mỗi bên 3m) Tổng các tuyến có chiều dài là: 1880m

Bố trí 1 bãi đỗ xe có diện tích 431m2 nằm ở khu vực phía đông của khu Tái định cư, (phía trên các lô đất bố trí khu biệt thự). Ngoài ra trong khuôn viên các khu đất cây xanh cũng bố trí xen kẽ bãi đỗ xe nhằm đáp ứng nhu cầu về giao thông tĩnh của Khu tái định cư.

* Chuẩn bị kỹ thuật:
San nền:
Nguyên tắc thiết kế: Tôn trọng địa hình đối với khu vực hiện trạng đã xây dựng, tránh san lấp nhiều nhằm giữ cảnh quan thiên nhiên và độ ổn định nền xây dựng. Tôn nền trên cơ sở tạo quỹ đất xây dựng mới đảm bảo thoát nước tốt và giao thông thuận tiện.

Là khu vực đồi núi có độ dốc địa hình tương đối lớn, dự kiến giải pháp:

Với khu vực không chịu ảnh hưởng thuỷ văn, dùng giải pháp san cục bộ tạo độ dốc thích hợp cho thoát nước và giao thông, dự kiến san giật cấp từng thềm hoặc từng công trình để tạo quỹ đất xây dựng.

Cao độ san nền tại vị trí thấp nhất là +193.9 và cao nhất trong khu là +213,00. Giải pháp san nền cụ thể của từng khu vực được thể hiện bởi hệ thống đường đồng mức san nền (xem chi tiết trên bản vẽ quy hoạch san nền QH-06)

Tổng khối lượng san gạt là: Bao gồm toàn bộ các khu vực đường biên ngoài, các lô dân cư của khu tái định cư, các lô biệt thự, tổng khối lượng đào nền: -663.500 m3

Tổng khối lượng đắp nền là: Bao gồm các khu phía trong khu dân cư: khu vực các công trình công cộng, và 1 phần các lô chia lô của khu tái định cư tổng khối lượng đắp nền: +109.289 m3. 

* Thoát nước
+ Thoát nước mặt:

Hệ thống:

Tuân thủ định hướng quy hoạch chung, thiết kế hệ thống thoát nước riêng biệt, với chế độ tự chảy. Tuyến cống thoát nước có đường kính cống từ , D600, D750, đến D1000.

 Lưu vực - hướng thoát:

Dự kiến chia thành 2 lưu vực chính : 

Lưu vực 1:

Là toàn bộ khu vực tiếp giáp với đường 58m, khu vực bố trí các lô đất biệt thự và lân cận, nước từ lưu vực này sẽ thoát ra hệ thống thoát nước chung thuộc đường 58m.

Lưu vực 2:

Là lưu vực còn lại sẽ thoát theo hướng đường đối ngoại khu Tái định cư (Đường có mặt cắt 20.5m) đi hết phía bắc khu Tái định cư, tại đây sẽ hòa vào hệ thống thoát nước đã có của khu vực và thoát ra Sông Hiến.

Kết cấu tuyến thoát:

Toàn bộ khu đô thị sử dụng cống ngầm BTCT nhằm đảm bảo mỹ quan khu đô thị.

Đường kính ống thoát nước mặt trục chính là D = 1000mm; v = 1.66 m/s;

Đường kính ống thoát nước mặt của từng phân khu: D600 - D750 mm; v = 1.08 m/s

+Thoát nước bẩn

Các biện pháp kỹ thuật chính:

- Mạng lưới cống thoát nước bẩn được xây dựng bằng ống cống bê tông cốt thép với hệ thống giếng thăm đồng bộ.

- Độ dốc dọc cống tối thiểu : 1/D ( đường kính D tính bằng mm ).

- Độ sâu chôn cống  ban đầu tối thiểu 0,4 m (tính đến đỉnh cống)

- Giếng thăm được bố trí tại các điểm thay đổi lưu lượng đường kính, chỗ ngoặt, thay đổi cao độ đáy cống. 

- Nước bẩn từ các công trình được xử lý cục bộ bằng bể tự hoại xây dựng đúng quy cách trước khi xả vào hệ thống thoát nước.

Hệ thống rãnh thoát nước được xây dựng phía sau các lô dân cư nhằm thu gom nước thải thoát ra để đảm bảo mỹ quan đô thị, hệ thống cống bê tông cốt thép đúc sẵn dùng để làm ống chuyển tiếp dẫn đến nơi tập chung thu gom nước đi xử lý triệt để.

Giải pháp quy hoạch thoát nước bẩn.

Hệ thống thoát nước bẩn dự kiến của khu vực nghiên cứu quy hoạch chi tiết là hệ thống thoát nước nửa riêng.

+ Nước bẩn sinh hoạt: 

Dự kiến chia thành 2 lưu vực chính : 

Lưu vực 1:

Là toàn bộ khu vực tiếp giáp với đường 58m, khu vực bố trí các lô đất biệt thự và lân cận, nước từ lưu vực này sẽ thoát ra hệ thống thoát nước chung thuộc đường 58m.

Nước bẩn từ các công trình được thu gom vào mạng lưới thoát nước chung, tại các miệng xả sẽ xây dựng các giếng tách nước bẩn, chảy theo cống bao hoà vào mạng thoát nước chung của khu vực. 

Lưu vực 2:

Là lưu vực còn lại nước bẩn sẽ thoát theo hướng đường đối ngoại khu Tái định cư (Đường có mặt cắt 20.5m) đi hết phía bắc khu Tái định cư, tại đây sẽ hòa vào hệ thống thoát nước đã có của khu vực và thoát ra Sông Hiến.

Xây dựng hệ thống thoát nước riêng, nước bẩn được thu gom bằng các tuyến cống bao có đường kính D400mm thoát ra cống chung của khu vực. Dự kiến sẽ xây dựng một trạm xử lý nước thải ở cuối tuyến, trạm xử lý này sẽ được xây dựng ở giai đoạn sau.

Nước bẩn sinh hoạt phải được thu gom và xử lý triệt để trước khi xả ra sông, đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 5942-1995 (giới hạn B). 

* Mạng lưới cấp nước:
Mạng cấp nước cho khu tái định cư đường phía Nam khu đô thị mới thành phố Cao Bằng – tỉnh Cao Bằng là mạng kín kết hợp với mạng hở, sử dụng cho trường hợp giờ dùng nước lớn nhất + có một đám cháy xảy ra.

- Các đường ống vận chuyển có đường kính (125 - (110 . Các nhánh dịch vụ cấp nước đến các công trình dùng nước ống cấp nước có đường kính (75 đến (50.


- Đường ống cấp nước được đặt trên vỉa hè.

- Mạng lưới cấp nước tính toán bằng phần mềm tính toán cấp nước đảm bảo vận tốc kinh tế. Mạng cấp nước chính là mạng vòng để đảm bảo tại một vị trí nào đó có sự cố thì vẫn cấp nước được liên tục không bị sảy ra mất nước.

Áp lực mạng lưới: theo quy hoạch chung áp lực mạng lưới đủ cấp cho nhà 3 tầng, các nhà cao tầng hơn cần đặt bơm cục bộ với áp lực do thấp nhất là 12m.

Chữa cháy: đặt các họng cứu hoả trên các đường ống cấp nước ≥ (110, tại các ngã 3, 4... để thuận tiện cho xe vào lấy nước chữa cháy.

Khoảng cách giữa 2 họng cứu hoả là 150m.

Hệ thống cứu hoả: áp lực thấp khi có đám cháy xảy ra, xe cứu hoả đến họng cứu hoả gần nhất bơm nước đến điểm có cháy để dập tắt đám cháy.

Bố trí họng cứu hoả ở vị trí thuận lợi để xe cứu hoả ra vào thuận tiện nhất.

Với khu đô thị mới tái định cư thì nhà xây là nhà hỗn hợp, các loại tầng không phụ thuộc vào bậc chịu lửa, theo bảng 12 - tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy TCVN 2622:1996 sẽ có 1 đám cháy xảy ra, lưu lượng nước tính toán cho 1 đám cháy là 10 l/s.

Vật liệu đường ống: toàn bộ đường ống cấp nước là ống nhựa HDPE.

Độ sâu chôn ống tính từ mặt đất tới đỉnh ống với đoạn ống có đường kính ≥ (110 thì độ sâu đặt ống từ 1,0-1,2, đoạn ống có đường kính ( (100 thì độ sâu đặt ống từ 0,5-0,70m.

* Lưới điện và hệ thống thông tin liên lạc:
Lưới điện

Để cấp điện cho dự án cần xây dựng 02 mạch cáp ngầm 22KV có chiều dài 720 mét lấy nguồn từ  đường dây 22 kv Cao Bằng theo quy hoạch đã được phê duyệt. Trong khi chờ xây dựng tuyến đường 22Kv xây dựng xong, nguồn điện cấp cho các TBA của dự án lấy từ đường dây 22KV từ khu vực gần dự án.

- Dựa vào chỉ tiêu trong khu vực quy hoạch hạ 4 trạm biến áp với dung lượng như sau 

	STT
	Tên phụ tải

( hộ gia đình)
	Tên phụ tải

 ( biệt thự )
	 Tên phụ tải

( phụ tải khác )
	Công suất

( KVA )
	Trạm biến áp 
( KVA )

	1
	453
	0
	34.32
	572
	560(T1)

	2
	261
	0
	87.15
	410
	400(T2)

	3
	113
	0
	133
	290
	320(T3)

	4
	60
	107
	30
	281
	320(T4)


Tuyến cáp ngầm 0.4KV và hệ thống chiếu sáng:


Hệ thống phân phối 0,4KV cấp điện bao gồm hệ thống cáp ngầm hạ thế 0,6KV-Cu-XLPE/DSTA/PVC 3 pha 4 dây từ tủ hạ thế lộ tổng đặt tại TBA đến các tủ phân phối đặt tại từng lô nhà, cáp ngầm được chôn dưới đất đi trong hào cáp kĩ thuật


Xây dựng Hệ thống điện chiếu sáng cho các đường nội bộ trong khu vực bao gồm:


Xây dựng tuyến cáp ngầm 660v cấp điện chiếu sáng, chủng loại cáp PVC/DSTA/PVC/XLPE - 660V có tính chống thấm dọc.


Sân vườn, nhà liền kề, tủ phân phối điện tổng được bố trí trên vỉa hè, hoặc rãnh kĩ thuật giữa 2 lô đất, có cấu tạo với cấp bảo vệ IP54.


Từ các tủ phân phối điện tổng, dùng cáp điện chôn ngầm dưới vỉa hè đi trong hào cáp kĩ thuật cấp điện đến các tủ phân phối điện nhánh của từng nhóm nhà. Các tủ phân phối điện nhánh có kích thước gọn được bố trí trên vỉa hè hoặc rãnh kĩ thuật giữa 2 lô đất. Trong các tủ có bố trí các Aptomat nhánh bảo vệ.


Việc cấp điện từ các tủ phân phối điện nhánh đến từng hộ sẽ do cơ quan Điện lực sở tại thực hiện sau khi có hợp đồng kí kết với các hộ gia đình.

Bán kính phục vụ của mạng hạ áp đảm bảo < 200-250 m

Từ trạm biến áp 1-560kVA có 6 tuyến cáp hạ thế cấp điện cho các phụ tải.

Từ trạm biến áp 2-400kVA có 6 tuyến cáp hạ thế cấp điện cho các phụ tải 

Từ trạm biến áp 3-320kVA có 5 tuyến cáp hạ thế cấp điện cho các phụ tải 

Từ trạm biến áp 4-320kVA có 7 tuyến cáp hạ thế cấp điện cho các phụ tải 

Thuyết minh chiếu sáng:


Toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng được lắp đặt mới dọc tên vỉa hè của các tuyến đường trục chính và các đoạn đường rẽ nhánh. Hệ thống đèn chiếu sáng sau trạm biến áp T1.- Đèn chiếu sáng sử dụng loại đèn 150 w lắp trên cột thép tráng kẽm nhúng nóng cao 8 mét.

Hệ thống thông tin liên lạc
Giải pháp kỹ thuật hệ thống cáp quang:

Để có thể cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng, và đáp ứng được nhu cầu sử dụng dịch vụ của các khách hàng có khoảng cách xa trong khu đô thị. Giải pháp kỹ thuật đề ra như sau:

Hạ tầng: Kéo tuyến cáp quang ADSS 24 sợi đấu nối vào hệ thống cáp quang hiện có của Điện lực về trung tâm của khu đô thị. Đấu nối ít nhất 4 sợi để thông tuyến quang từ khu đô thị Sông Hiến về đến trạm BTS gần nhất của Điện lực.

Tổ chức truyền dẫn và cung cấp dịch vụ:

Đặt 1 Swich quang 24 cổng đặt tại khu đô thị Sông Hiến để làm thiết bị tập trung phân phối dịch vụ đến khách hàng trong khu đô thị, trên Swich quang sử dụng 1 Module quang GE để kết nối đến trạm BTS của điện lực.

Từ hệ thống ODF tập trung, các hệ thống tuyến cáp quang sẽ phân phối đến đầu các khu vực sử dụng dịch vụ (khu biệt thự, nhà liền kề, khu công cộng và trung tâm thương mại) thông qua các hộp măng sông.

Giải pháp kỹ thuật hệ thống điện thoại;

Để có thể cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng và đáp ứng được nhu cầu sử dụng dịch vụ của các khách hàng có khoảng cách xa trong khu đô thị. Giải pháp kỹ thuật đề ra như sau:

Kéo tuyến cáp điện thoại từ Bưu điện trung tâm về trung tâm của khu tái định cư.

Các tuyến cáp đến các khu vực xuất phát từ hệ thống đấu dây tập trung MDF, đến các nút đặt tủ đấu dây, các tủ đấu dây này được bố trí tại đầu các khu vực sử dụng dịch vụ.

* Hệ thống thoát nước thải, QL chất thảu rắn:
 Các chỉ tiêu chính.
Tiêu chuẩn thoát nước sinh hoạt: 120 l/người.ngđ.

Tiêu chuẩn thoát nước công cộng: 20% nước thải sinh hoạt.

Tiêu chuẩn chất thải rắn sinh hoạt: 01 kg/người.ngđ

Các biện pháp kỹ thuật chính

Mạng lưới cống thoát nước bẩn được xây dựng bằng ống cống bê tông cốt thép đúc sẵn với hệ thống giếng thăm đồng bộ, kết hợp với hệ thống rãnh thu gom nước cục bộ tại các công trình đơn vị .

Độ dốc chôn cống tối thiểu: 1/D (đường kính D tính bằng mm) tận dụng tối đa độ dốc san nền nhằm giẩm bớt độ sâu chôn cống.
Độ sâu chôn cống ban đầu tối thiểu 0,8 m (tính đến đáy cống)

Giếng thăm được bố trí tại các điểm thay đổi lưu lượng đường kính, chỗ ngoặt.
Hố ga thu cặn được bố trí tại rãnh thoát nước phía sau nhà khoảng cách đặt hố ga là 20m/ 1 hố ga.
Nước bẩn từ các công trình được bao gồm nước rửa và nước thoát ra từ các thiết bị vệ sinh xử lý cục bộ bằng bể tự hoại xây dựng đúng quy cách trước khi xả vào hệ thống thoát nước.
Hệ thống rãnh thoát nước được xây dựng phía sau các lô dân cư nhằm thu gom nước thải thoát ra để đảm bảo mỹ quan đô thị, hệ thống cống bê tông cốt thép đúc sẵn dùng để làm ống chuyển tiếp dẫn đến nơi tập chung thu gom nước đi xử lý triệt để.
c- Giải pháp quy hoạch thoát nước bẩn.

Hệ thống thoát nước bẩn dự kiến của khu vực nghiên cứu quy hoạch chi tiết là hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn.

Hệ thống tuyến cống thu gom nước thải được thu gom tập trung về vị trí thấp nhất của khu vực tại vị trí nút giao thông số 2 và số 12. Sau đó dùng máy bơm nước thải bơm lên các mô đun xử lý nước thải tại chỗ, nước sau khi được xử lý sẽ đảm bảo theo tiêu chuẩn TCVN 5942-1995 đủ điều kiện thoát ra tuyến nắn suối của khu tái định cư.
 Định hướng quy hoạch thu gom vùa xử lý chất thải rắn

Tại các khu vực dân cư, bố trí các thùng rác đựng chất thải rắn có nắp đậy kín. Chất thải rắn phải được thu gom và vận chuyển tới khu xử lý chất thải rắn của thị xã ngay trong ngày.

Chất thải rắn trong khu tái định cư phải được đưa tới nơi tập trung, phân loại và nén ép để giảm thể tích, sau đó đưa lên xe chuyên dụng  để đưa tới khu xử lý chất thải rắn của thành phố.

Vận động tuyên truyền nhân dân phân loại chất thải rắn tại nguồn (ngay từ từng gia đình, từng cơ quan...), cụ thể chất thải rắn được chia ra thành 2 loại:

Chất thải rắn hữu cơ: gồm rau quả, thực phẩm phế thải...

Chất rắn thải vô cơ: Bao gồm nhựa, thuỷ tinh, giấy, kim loại....

→ Hai loại chất thải rắn này cần được để vào 2 loại túi riêng, có màu khác nhau. Chất thỉ rắn vô cơ được phân loại để tái chế, còn chất thải rắn hữu cơ được vận chuyển tới khu xử lý chất thải rắn của thị xã.

Khối lượng chất thải rắn ước tính: 2,2 tấn/ngđ.

Điều 13. Quy định về kiểm soát và bảo vệ môi trường 

* Phân vùng bảo vệ môi trường:

+ Khu vực ở, thương mại, công trình công cộng: Xây dựng các công trình gắn với bảo vệ cảnh quan cây xanh, mặt nước; Xây dựng hệ thống thu gom dẫn nước thải về khu xử lý tập trung, các điểm tập kết chất thải rắn đảm bảo vệ sinh môi trường; Bố trí hệ thống giao thông, các điểm dừng đỗ xe phù hợp, thuận lợi; 

+ Khu vực công viên, cây xanh: Có biện pháp chăm sóc hợp lý, sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, phân hóa học theo đúng liều lượng, các quy định về an toàn, xây dựng khuôn viên sạch đẹp. Bố trí các thùng rác và khu vệ sinh công cộng. Bảo vệ nước mặt kênh mương và các hồ cảnh quan, nước thải phải được xử lý đảm bảo quy chuẩn cho phép trước khi xả vào nguồn tiếp nhận;
* Kiểm soát môi trường:

- Kiểm soát, hạn chế tối đa các tác động tiêu cực tới môi trường trong quá trình thi công xây dựng các công trình;  

- Thực hiện đầy đủ công tác quan trắc, giám sát, theo dõi diễn biến chất lượng môi trường trong khu vực;

- Các dự án xây dựng trên địa bàn phải thực hiện đầy đủ báo cáo và cam kết bảo vệ môi trường.

- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và người dân trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường

CHƯƠNG III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 14: Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 15: Mọi vi phạm các điều khoản qui định trong điều lệ này tuỳ theo mức độ sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật Nhà nước.

Điều 16: Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu tái định cư I - thuộc dự án Khu Tái định cư đường phía Nam Khu đô thị mới, thành phố Cao Bằng và bản quy định này được ấn hành và lưu giữ tại các cơ quan sau đây để các tổ chức, cơ quan và nhân dân được biết và thực hiện: 

- Sở Xây dựng Cao Bằng;
- UBND thành phố Cao Bằng;

- Trung tâm Phát triển quỹ đất và GPMB thành phố Cao Bằng;

- UBND phường Sông Hiến;
	
	Cao Bằng, ngày….tháng….năm 2016

	
	TM. UBND TỈNH CAO BẰNG

	
	CHỦ TỊCH
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